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HỘI ĐỒNG CUNG CẤP 

KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số: 01/QĐ-HĐCC
	Tuyên Quang, ngày 18 tháng 10 năm 2021


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng 
cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CUNG CẤP KHU VỰC PHÒNG THỦ TỈNH

        Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Quốc phòng năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ;
Căn cứ Thông tư số 41/2020/TT-BQP ngày 31/3/2020 của Bộ Quốc phòng về quy định thực hiện một số điều của Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ;
Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang;
Theo đề nghị của bộ phận Thường trực Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh tại Tờ trình số 290/TTr-BPTT ngày 22/7/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành viên Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;  (báo cáo)
- UBND huyện, thành phố;
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh;

- Như điều 3; (thực hiện)
- Lưu: VT, NC (CH).
	      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CUNG CẤP
Đã ký
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Nguyễn Thế Giang
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QUY CHẾ HOAT ĐỘNG
Của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-HĐCC ngày 18/10/2021 của Chủ tịch Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định tổ chức, thành phần, nhiệm vụ, phương pháp hoạt động, chế độ làm việc của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh (sau đây viết gọn là Hội đồng).

Điều 2. Đối tượng áp dụng: Áp dụng đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên, Bộ phận Thường trực Hội đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG; 
THÀNH VIÊN VÀ BỘ PHẬN THƯỜNG TRỰC

Điều 3. Tổ chức, thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng cung cấp (thực hiện theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 14/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kiện toàn Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ tỉnh Tuyên Quang)
Điều 4. Nguyên tắc hoạt động
1. Hội đồng cung cấp hoạt động dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

2. Mọi hoạt động của Hội đồng cung cấp tuân thủ quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ.

3. Thành viên Hội đồng cung cấp làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; sử dụng phương tiện, trang thiết bị, nhân lực do cơ quan, đơn vị mình quản lý để thực hiện nhiệm vụ.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng 
1. Chỉ đạo, điều hành và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về toàn bộ hoạt động của Hội đồng.

2. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng theo chương trình làm việc và kế hoạch của Hội đồng.

3. Tham mưu giúp UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh về công tác bảo đảm quốc phòng, quân sự trong khu vực phòng thủ tỉnh.

4. Nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương, kế hoạch, biện pháp bảo đảm nhân lực, vật lực, tài chính, vận động, huy động nguồn lực cho xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh.

5. Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác bảo đảm cho khu vực phòng thủ tỉnh; chủ trì, kết luận các phiên họp của Hội đồng, giải quyết các công việc, ký các văn bản của Hội đồng và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Phó Chủ tịch Hội đồng 
1. Phó Chủ tịch Trường trực Hội đồng: Điều hành hoạt động của bộ phận Thường trực Hội đồng; tham mưu với Chủ tịch Hội đồng về công tác bảo đảm quân sự và tổng hợp nhu cầu bảo đảm quốc phòng của khu vực phòng thủ, thay Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc và ký các văn bản của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

2. Các Phó Chủ tịch Hội đồng: Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo, thực hiện xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ theo ngành, lĩnh vực quản lý, thay Chủ tịch Hội đồng giải quyết các công việc và ký các văn bản của Hội đồng khi được Chủ tịch Hội đồng ủy quyền.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Ủy viên Hội đồng
Theo phạm vi nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực phụ trách đề xuất với Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng nội dung xây dựng, hoạt động khu vực phòng thủ liên quan đến ngành, lĩnh vực mình quản lý.

Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Thường trực Hội đồng
1. Giúp Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng để tham mưu với Chủ tịch Hội đồng duy trì hoạt động của Hội đồng, công tác bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng, quân sự và tổng hợp nhu cầu bảo đảm cho các lực lượng trong khu vực phòng thủ; bộ phận Thường trực Hội đồng đặt tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo và chuẩn bị tài liệu về những vấn đề sẽ đưa ra thảo luận ở phiên họp Hội đồng và gửi đến các thành viên Hội đồng theo quy định.

Chương III
NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 9. Nội dung hoạt động 

1. Trong thời bình: Tham mưu UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh những chủ trương, biện pháp kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh, gắn phát triển kinh tế với tăng cường các tiềm lực và thế trận khu vực phòng thủ tỉnh; chỉ đạo xây dựng hệ thống các kế hoạch động viên quốc phòng, kế hoạch bảo đảm nhân lực, vật lực, tài chính cho những năm đầu chiến tranh, xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ; triển khai bảo đảm vật chất, phương tiện cho lực lượng vũ trang xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra trong khu vực phòng thủ tỉnh; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi UBND tỉnh giao.

2. Trong các trạng thái quốc phòng: Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh hệ thống kế hoạch động viên quốc phòng, bảo đảm nhân lực, vật lực, tài chính cho nhiệm vụ quốc phòng trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết hợp huy động kinh tế của địa phương để bảo đảm cho tác chiến phòng thủ; chỉ đạo xây dựng thế trận hậu cần, kỹ thuật, tổ chức dự trữ vật chất hậu cần, kỹ thuật bảo đảm cho tác chiến phòng thủ lâu dài; điều hành thống nhất các hoạt động bảo đảm nhân lực, vật lực, tài chính cho lực lượng vũ trang nhân dân phục vụ tác chiến phòng thủ; sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ khi UBND tỉnh giao.

Điều 10. Phương pháp làm việc

1. Hội đồng làm việc theo phương pháp xin ý kiến bằng văn bản hoặc họp (hội nghị) để thảo luận và biểu quyết công khai vào các chương trình, đề án, kế hoạch, báo cáo tổng hợp do cơ quan Thường trực chuẩn bị, cụ thể:

a) Thời bình: Theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan vào đầu kỳ kế hoạch (hằng năm, 5 năm) các thành viên chuẩn bị yếu tố, đề xuất nội dung gửi bộ phận Thường trực Hội đồng tổng hợp và báo cáo Hội đồng. Tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành xây dựng hệ thống kế hoạch liên quan đến hoạt động của khu vực phòng thủ tỉnh. Tham gia diễn tập khu vực phòng thủ cấp tỉnh và chỉ đạo, hướng dẫn, đạo diễn Hội đồng cung cấp cấp huyện.

b) Trong các trạng thái quốc phòng: Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Hội đồng theo yêu cầu, nhiệm vụ; căn cứ chức trách, nhiệm vụ, các thành viên Hội đồng chuẩn bị nội dung đề xuất với Hội đồng; giúp UBND tỉnh chỉ đạo bổ sung, điều chỉnh hệ thống kế hoạch động viên quốc phòng, bảo đảm nhân lực, vật lực, tài chính cho nhiệm vụ quốc phòng trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng và chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết hợp huy động tiềm lực kinh tế của địa phương để bảo đảm tác chiến phòng thủ; chỉ đạo xây dựng thế trận hậu cần, kỹ thuật, tổ chức dự trữ vật chất, hậu cần bảo đảm cho tác chiến phòng thủ lâu dài; điều hành thống nhất các hoạt động bảo đảm nhân lực, vật lực, tài chính cho lực lượng vũ trang và nhân dân, phục vụ tác chiến phòng thủ; sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khác khi được UBND tỉnh giao.

2. Chuẩn bị tài liệu: Tài liệu họp và các văn bản có liên quan do bộ phận Thường trực Hội đồng giúp Hội đồng chuẩn bị, trình thông qua Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng duyệt trước khi ban hành hoặc tổ chức hội nghị. Sau khi được duyệt thì bộ phận Thường trực Hội đồng phân công việc người in ấn, ban hành gửi, hoặc cấp phát tài liệu đến các thành viên theo quy định.

3. Kết luận, thông báo: Sau mỗi phiên họp Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng kết luận, Thường trực Hội đồng ra văn bản thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng và gửi đến các Ủy viên của Hội đồng.
4. Quy định về sử dụng con dấu của Hội đồng: Chủ tịch, các Phó chủ tịch Hội động được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình phục vụ các nhiệm vụ của Hội đồng.

Điều 11. Chế độ làm việc, thông tin 

1. Chế độ làm việc

 a) Thời bình

Định kỳ 6 tháng 1 lần, các thành viên Hội đồng báo cáo kết quả hoạt động trong lĩnh vực được phân công về bộ phận Thường trực Hội đồng để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

Định kỳ hàng năm sơ kết, tổng kết. Đánh giá việc vận hành cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy; mối quan hệ phối hợp; kết quả xây dựng tiềm lực, thế trận; công tác bảo đảm cho khu vực phòng thủ tỉnh, chỉ đạo bảo đảm khu vực phòng thủ huyện, thành phố. Rút ra nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng thủ; đề xuất chủ trương, giải pháp tiếp theo; kiểm điểm đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng; kiến nghị đề xuất với UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo khu vực phòng thủ tỉnh.

Quy mô: Bộ CHQS tỉnh tham mưu UBND tỉnh thực hiện.

b) Khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. 

Các thành viên Hội đồng phải báo cáo ngay bộ phận Thường trực Hội đồng khi có tình huống đột xuất. Tổ chức họp đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ về bảo đảm quốc phòng khi cần thiết.

2. Chế độ thông tin 

Trong từng trạng thái quốc phòng, Hội đồng có thông báo cụ thể về các nội dung hoạt động, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng phù hợp với từng trạng thái.

Điều 12. Kinh phí hoạt động của Hội đồng 

Do ngân sách Nhà nước bảo đảm theo phân cấp quản lý ngân sách và được sử dụng từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Điều 13. Quy định về khen thưởng, kỷ luật 

1. Khen thưởng: Hàng năm trước khi sơ, tổng kết bộ phận Thường trực giúp Hội đồng theo dõi, lựa chọn và đề xuất những tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động bảo đảm và xây dựng thế trận hậu cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo đảm, xây dựng khu vực phòng thủ. Báo cáo Hội đồng tổ chức họp xét và đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng theo Luật Thi đua khen thưởng.
2. Kỷ luật: Bộ phận Thường Hội đồng trực giúp Hội đồng theo dõi, phát hiện những tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn hành mức độ thấp. Báo cáo Hội đồng tổ chức họp xét và đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật theo mức độ vi phạm.
Điều 14. Cơ chế phối hợp
1. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm triển khai thực hiện nhiệm vụ; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân, tập thể, bố trí cán bộ chuyên môn theo dõi, thực hiện, quản lý các nội dung có liên quan.

2. Các thành viên Hội đồng có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công theo ngành, lĩnh vực phụ trách; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện theo chuyên ngành mình quản lý để phát hiện các vấn đề cần bổ sung, báo cáo Chủ tịch Hội đồng để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.
Chương IV

 ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 15. Trách nhiệm thực hiện
1. Các thành viên Hội đồng; các đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm quy chế này.

2. Quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc, cần sửa đổi, bổ sung, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về cơ quan Thường trực Hội đồng để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định./.
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